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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2023 

NGHỊ QUYET 
Quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy 

và người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để 
xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Căn cứ Luật Tữ chức chính qưyền địa phĩơỉĩg ngày ỉ9 tháng 6 năm 20Ỉ5; 
Luật sửa đổi, bổ sung mội số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tồ 
chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; Luật sửa đôi, bổ sung một so điều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ĩỉgày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà ĩiựởệ ngày 25 tháng ổ nãm 20.15ỉ 

Cân cử Luật Phỏng, chống ma túy năm 202ỉ; 

Côn cứ Nghị định số 34/20ỈỐ/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20 ỉ 6 cùa 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều vầ biện pháp thi hành Luật 
Ban hành vãn bổn quỵ phạm pháp luật; Nghị định sổ Ỉ54/2Q20/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phù sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Nghị định số 34/20ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 20ỉ 6 của Chỉnh 
phủ quy định chì tiết một sẩ điều vã biện pháp thì hành Luật Ban hành ván 
bàn quy phạm pháp ỉuật; 

Cân cứ Nghị định sấ Ỉ63/2ỮỈ6/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 20ỉ6 
của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách 
nhà nước; 
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Căn cứ Nghị định số ỉ ỉ 6/202Ỉ/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 202ỉ 
của Chính phủ quy định chì tiết một sế điều của Luật Phòng, chống ma túy ị. 
Luật Xử lý vi phạm hành chỉnh về cai nghiện ma túy và quản ỉý sau cai 
nghiện ma tủy; 

Căn cử Thông tư sề 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 
của Bộ Tài chỉnh quy định yiệc quản ỉý vá sử dụng kình phỉ sự nghiệp từ 

ngãn sách nhà nước thực hiện chế độ ảp dụng biện pháp đua vào cơ íỉở cai 
nghiện ma túy bắt buộc; cổĩĩg tác coi nghiện ma túy tự nguyện tai gia đình, 
cộng đổngỊ Cữ sở cai nghiện ma túy vỏ quản ĩý sau cai nghiện ma túy; 

Xét Tờ trình sổ 5545/TTr-UBND ngày 08 tháng ỉ ì năm 2Ữ23 của 
ủy ban nhân dân Thành phổ về quy định chính sách hễ trợ đối với ngưởi 
cai nghiện ma túy và người sừ dụng trái phép chất má túy bị tạm giữ theo 
thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại cơ sở cai nghiện ma 
túy cóng lập trên địa bàn Thành phổ Hô Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 
Ỉ0Ỉ0/BC-HĐND ngàỵ ỈQ tháng ỉ ỉ năm 2023 của Ban Vãn hóa - Xã hội, 
Hội ổồĩĩg nhân dân Thành phố; ý kiến cùa các ắạị biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phũ tại kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

Biềỉi lể Phạm vi đỉều chỉnh, đổỉ tượng ẳp dụng 

1. Phạm vi điều chĩnh: 

Quy định về chính sách hỗ trự đốí với người cai nghiện ma túy và 
người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm gỉữ theo thủ tục hành chính để 
xác định tình trạng nghiện ma tủy tại cơ sờ cai nghiện ma túy công lập trên 
địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh. 

2, Đối tượng áp dụng: 

a) Người nghiện ma túy bi áp dụng biện pháp đưa vảo cơ sử cai 
nghiện bắt buộc của Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Người nghiện ma túy trong thời gian chờ lập hi sơ đề nghị áp 
đụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bát buộc của Thảnh phé Hồ Chí Minh. 
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c) Ngưùĩ cai nghiện ma túy tự nguyện tạ ĩ các cơ sỡ cai nghiện ma 
túy công lập của Thảnh phố Hồ Chí Minh; người cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đì nhị; cộng đong cớ nhu cầu thực hiện cai nghiện tại cơ sở 
cai nghiện raa túy công lập của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành ít nhất 
ba giai đoạn theo quy dịnh tại Điều 22, Đièu 23 và Điều 24 Nghị địiih số 
116/2021/NĐ-CP ngay 21 tháng 12 nam 2021 của Chính phủ. 

d) Người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành 
chính đề xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở caì nghiện ma tụy 
công lập của Thánh phố Hồ Chí Mình. 

d) Cơ quan, tổ chức;, cả nhân cỏ liên quan. 

Đìèu 2. Chính sách hỗ trợ 
* 

1, Chỉnh sách hỗ trợ đối với ngưòỉ nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp 
đưa vào cư sờ cai nghiện bắt buộc công lập của Thành phố Hồ Chí Minh: 

a) HỖ trợ đưa người cai nghiện bắt buộc chấp hành TỉOttg quyết định 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú (nêu họ không 
có): 01 bộ quẩn, áo, thanh toán theo chi phí thực tẻ phát sinh và hóa đơn 
chứng từ hợp pháp, tối đa không vượt mức 300.000 (tồng/người. 

b) nỗ trợ học văn hóa cho ĩlgườl cai nghiện bắt buộc từ 18 tuổi trở lên: 
Thanh toán theo chi phí tbực tể phát sinh và họa đơn? chúĩig từ hợp pháp- nộỉ 
dung chì theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 62/2G22/TT-BTC của 
Bộ Tài chính. 

2, Chính sẩch hỗ trự đố ỉ với ngườỉ nghiện ma túy trong thời gỉan chờ 
lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đua vào cơ 3 ở caì nghiện bắt buộc của 
Thành phố I-IỒ Chí Miiiìi: 

Hô trợ chi phí mai táng đổi với trường hợp chết tại cơ sở mà khống có 
thân nhân hoặc thân nhản không đến rihận trottg vòng 24 giờ kể từ thời dícm 
đối tượng chết: mửc hỗ trợ tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội 
theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 quy định về 
chính sách trợ giúp xã hội đổi với đối tượng bảo trự xã hội, thanh toán theo 
chi phi thực tế phát sinh vả hóa đem, chứng từ hợp pháp. 

3, Chính sách hỗ trợ dỗĩ với người cai nghiện ma túy tự nguyện: 

3.L Hỗ trợ áốL vửỉ người nghiện ma túy caỉ nghiện ma túy tự nguyện 
tại các cơ sở caí nghiện công lập của Thành phố Hồ Chí Minh: 
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ạ) Hỗ trợ chi phí khám sảng lọc, đánh giả mức độ nghiện, tliực hiện các 
dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác 3ỹ và theo hướng dẫn 
chuyên môn của Bộ Y tế để quyết dinh chế độ cai nghiện ma tủy: mức hỗ trợ 
100%, thanh, toáti theo chi phí thực tế phát sinh và hỏa đơn, chửng từ hợp 
pháp và theo giá dịch vụ khảm bệnh, chữa bệnh hĩện hành do cơ quan có thẩm 
quyền quyết định đéi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công Lập. 

b) Hỗ trợ chỉ phí thuỗc chừa bệnh thòng thường, phòng chống lây 
nhiễm HIV/AIDS> cẩc bệnh truyền nhiễm và phồng, chống dịch bênh cho 
người cai nghiện bị ém được diều trị tại cơ sở cai nghiện: mức chi theo chi 
phí thực tế phát sinh và hỏa đơn, chúng từ hợp pháp. 

c) Hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cửa người cai nghiện bằng 0,s mửc lương 
cợ sở hiện hảrih. Ngày IẶ tết Dương lịch ngưòi cai nghiện được Sn thêm 
không quả 03 lẩu tiẽu chuẩn ngày thường; các ngày tết Nguyễn đản người cai 

nghiện được ăn thêm không quá 05 làn tiêu chuẩn Mgàỵ thưímg; chế độ ăn đối 
với nguủi cai nghiện bị ốm do Giám dốc cơ sở oai nghiện quyết định theo chỉ 

đỊotl của nhân viên y tể điều trị J nhung không thấp hon 03 lần tiêu chiiần ngày tiiưòng. 

d) Ho trợ tỉền chăn, màn, chiểu gối, quần áo> đà dùng sinh hoạt cá ỉshân 

vả băng vệ sinh đối với nữ: mức chi theo chi phỉ thực tế phát sinh và hứa đơn, 
chửng từ hợp pháp, nhung tối đa khống vượt mức 0,9 mức lương cơ sở hỉện 

hành/nãm. 

đ) HỖ trợ chi phí điều trị đổi vứỉ ngưùi cai nghiện bị ốm nặng vượt quá 
khả nấng điều trị của cơ sở m nghiện được đưa đến bệnh viộrt đjèu trị: 
Trường hợp người cai nghiện có bầo hiểm y tế thì kỉnh phí khám, chữa bệnh 
cho người caỉ nghiện do bảo hiểm y tể chỉ trả theo quy định- Trường hợp 

người cai nghiện không củ bảo híẻm y tế thì kinh phí khám, chữa bệnh cho 
người cai nghiện do ngân sách Nhà nước đảm bảo, thanh toán theo chì phí 

thực tế phát sinh và hóa đơạ, chứng từ hợp pháp. 

e) Hỗ trợ chi phí đưa, đớn ngưòi cai nghiện trong trường hợp bị ốm 

nặng vượt quá lĩhả nãng điều trị cùa cơ sỡ cai nghiện được đưa đến bệnh viện 

đĩều trị: 
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HỖ trợ tiền tàu xe hùặc thuê phương tiện vặn chuyền đưa, đón người 
cai nghiện: mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại đia 
phượng. Trưùng hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị. múc ho trợ 
bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giói hãnh chỉnh và giả xăng 
tại thời điểm vận chuyển. Trưởng hơp thuê xe bôn ngoài thì giá thuê XÊ theo 
họp đồng thỏa thuận* phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời điểm thuê. Thử 
trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc quyết định bố ưí phương 
tiện, thui xe bẽn ngoài dâm bào tiết kiệm, hiệu quả.. 

g) HỒ trự học vãn hóa; mức chi theo chi phí thực tế phát sinh vã hóa 
đan, chứng từ hơp phảp; nội dung chi theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông 
tư sô 62/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

h) HỖ trợ một lần học nghề đố ĩ với người cai nghiện chưa có nghề hoặc 
cỏ ngliề nhưng không phù hợp, có nhu cầu học nghề trinh độ sợ cấp và dưới 
03 tbỀig (không hỗ trợ đốỉ vớỉ trường hợp cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ĩĩia 
túy công lập từ lần thứ liaí tó lên đã được học nghề); thanh toán theo chi phi 
thực té phát sinh và hóa đơn, chứng tù' hợp pháp, 

i) HỖ trự chi phí mai táng đối với trường hợp chết trong thời gian caỉ 
nghiện tại cơ sở mà không có thân nhân hoặc thân nhân không đến nhận trứng 
vồng 24 giờ kể từ thời điềm đối tượng chết: mức hô trợ tốì thiểu bằng 20 lần 
mức chuẩn trợ giúp XỀ hội íheas Nghỉ định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 thẩng 

3 năm 2021 quy địnli về chính sách trợ giủp xã liội đối với đối tượng bảo trợ 

xẩ hội, thanh toán theo chi phí thực li phát shh vả hỏa đơn chứng từ hợp pháp. 

k) Hỗ trự chi phí khám sức khỏe định kỳ 06 thống/lần: mức chỉ theo giá 
dịch vụ khám, chữa bệnh hiện hành do cơ quan có thẳm quyền quyết định đái 

vơi cơ sở khám bệnh, chữa bênh công lập, thanh toán theo chi phí thực tế phát 
sính và hóa đơn chứng từ hợp pháp. 

1) Hô trợ tiền diện, nước sinh hoạt: múc chi theo thực tế phát sính và 

hóa đon, chứng từ íiợp pháp, nkmg tối đa không vượt mức ì 00,000 

đong/ngiĩời/thảng. 
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ỉn) Hỗ trợ chi phí tổ chức hoạt động văn hóa, van nghệ, thể dục, thề 
ữsăo, đọc sách, báũ, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giảỉ trí khác 
ngoài thời gian học tập và iao động: thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh 
và hóa đơn chứng tù' hợp pháp, tối thiểu 100.000 đồng/tigười/nãra. 

n) Hỗ trợ đuu ntgưòi đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sử caỉ nghiện ma 
tủy công iập và đua người cai nghiện chấp hành xong thời gian cai nghiện trở 
vè địa phương nơi Cữ trú: 

- Mức hỗ trợ tíèn ãu trong những ngày đi đường: 70.000 
đồng/người/ngày, tối đa không quá 03 ngày. 

- Mức hỗ trợ tiền tàu xe: theo giá phương tiện cọng cộng phổ thông 
hoặc bố trí bằng phương tiện của đơn vị, mức hẽ trợ bằng 0,2 lít xăĩig/km tính 
theo khoảng cách địa gĩửỉ hành chỉiih và gì á xãng tại thời điểm vận chuyền 
hoặc thuê xe theo hợp dồng thỏa thuận, phù hợp với giá cả trên địa bàn tại 
thời đỉểm thuê. 

- Hỗ trợ quần, áo (nếu họ không có); Oỉ bộ, thanh toán theo chi phí 
thực: tế phảt sinh và hóa đom, chứng từ hợp pháp, nhưng tối da không VỊTỢÍ 
mưc 300.000 đèĩig/ngirùỉ. 

3.2. Hỗ trợ đố ĩ vớỉ ngườĩ ngliĩện ma tủy cai Ĩighĩện ma tủy tự nguyện 
tại gía đìỉili. cộng đồng có nhu cầu thực hiện cai nghiện tai cơ sở cai nghiện 
ma túy công lạp của Thành phố Hồ Chi Mỉtiii; 

Chi hỗ trợ 01 (một) Lằn kinh phí cai nghiện đối vớì người cai nghiện ma 
túy tự nguyện tại gỉa đình, cộng đông có nhu cầu thục hiện cai nghiện tại cơ 
sở cai nghiện ma túy công lập của Thành phố Hồ Chí Minh khí hoàn thành ít 
nhất 03 (ba) gĩai đoạn theo quy định tại Điều 22, Đièu 23 và Điêu 24 của 
Nghị định số 116/2021/NB-CP; thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh và 
hóa dơn, chứng từ hợp pháp, nhưng tồi đa không quá 3,5 lần mức lương cơ sở 
hiện hành. ' 

4, HỖ trợ đổi với người sủ dụng trái phép chất ma túy bị tạm gỉữ theo 
thú tục hành chỉnh để xác đình tình trạng nghiện ma túy tại cơ sỡ .cai nghiện 
ma túy công lập của Thành phố I-IỒ Chí Minh: 

a) Hỗ trợ tỉền ãn hảng ngày là 0,027 mức luơng C0 Bớ hiện hảnh. Mức 
hỗ trợ tiền ãn thêm trong Ngày IẶ tết Dương iỊch (nếu có) không quá 03 lần 
tiêu chuần ngày thuồng; raức hỗ trợ tiền ãìì thêm Mộ ngày tết Nguyên đán 
(nếu cỏ) không quá 05 lần tiêu chuẫn ngày thường; chể độ ằiL trong những 
ngày bị ốm theo chỉ định của nhâa viên y tế điều trịJ nhưng khũng thấp hơn 
03 lần tiễu chuẩn ngày thường. 
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b) HỖ trợ tiền đỉận, nước sinh hoạt: mức chi theo thực tế phát sinh vả 
hóa đơnJ chủng từ hợp pháp, nhưng tối đa không vượt mức 1 DO,000 
đồng/ngườí/thảng. 

c) HỖ trợ tiền chăn, mãn* chiếu gối, quần áo, đồ dùng sinh hoại; cá nhân 
vả bằng vệ sinli đối với nữ: mức chi theo chi phí thực tế phát sinh và hóa đơn, 
chứng tử hợp phápi nhưng tối đa không vượt mức 700,000 đồng/người/lần. 

d) Hỗ trợ tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và điều 
trị các bệnh cơ hội khác (nếu có) theo thea hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y 
tế; Mức chì theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hầnh do m quan có 
thầm quyền quyết định đổ ỉ với cơ sở khẩm bệnhj chữa bệnh công lậpH 

Điều 3* Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân 
sách nhả ítữớe, 

Diều 4. Tổ chức thưc hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố: 

- Tổ chức triển khai thực hiện cổ hiệu quả Nghị quyết này. 

- Tổ chữc rả soát Thông tư số 62/2Ũ22/TT-BTC ngày 05 tháng 10 
năm 2D22 của Bộ Tài ehítíh quy định việc quản lý vả sử dụng kinh phí sự 
nghiệp từ ngân sách nhả nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào 
ca sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công; tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại 
gỉa đình, cộng đồng, cơ sở caí nghiện ma túy vầ quàn lỹ sau cai n&hĩện ma 
túy đổ kịp thời trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xẻt> điều chinh, bổ 
sung các chế độ liên quan các đố ì tuợng khác ngoàĩ cảc đổ ỉ tượng được quy 
định tạỉ khoản 2, Đỉềư 1 Nghị quyểt nảy. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu 
vá đại biểu Hội đổng nhân dân Thành phổ giám sát chặt chẽ quá trình tồ 
chức thực hiện Nghị quyết này. 
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Đỉều 5. Hiệu lực thì hành 

1. Các chể độ hỗ trợ đéi với người cai nghiện ma túy quy định tại 
Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 nãm 2015 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về chế độ hỗ trợ đổi vúi người lỉghiện ma túy cai 
nghiện ma túy tại gia dinh, tại cộng đồng Irên ềịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh, Nghị quyẻt số Ỉ0/20I9/NQ-HĐND ngày 13 thặng 7 nãin 2019 của 
Hội dồng nhân dân Thủnh phủ về chề độ Ì1G trợ cho người cai nghiện ma 
tủy bắt buộc tại cộng ổồng trên địa bàn Thánh phố Hồ Chí Minh và Nghị 
quyết số 12/2020/NQ-ỉ-lĐND ngày 09 tháag 12 năm 2020 của Hội dồng 
nhân dân Thảnh phố về chỉnh sách hẽ Lrụ đốỉ vớỉ người cai nghiện aia túy 
tự nguyên tại gia đình, tại cộng đồng và tại cơ sờ cai nghiện ma tủy trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết 
này có hiệu lực thi hành. 

2. Nghị quyẻt náy đã đuợc Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí 
Minh Khóa X, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 11 nãm 2023 và có 
hiệu lực từ ngảy 01 thảng 01 năm 2024.Ị. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 


